DANH MỤC SÁCH TỔNG HỢP TIẾNG VIỆT

	STT
	Số phân loại
	NHAN ĐỀ
	Tác Giả
	NHÀ XUẤT BẢN, NĂM XB, ST, KT
	SL

	1. 
	
	10 năm họp tác khoa học – công nghệ giữa Việt Nam và CHLB Đức(1996-2006)
	
	
	01

	2. 
	320.109597
B105
	100 câu hỏi đáp về biển đảo

	
	Thông tin và truyền thông, 2013,254trang
	03

	3. 
	340.1 T502
	101 tình huống pháp luật
	Trần Trọng Tuấn
	Tư pháp, 2005, 474 trang
	01

	4. 
	004 M458
	1038 sự cố trên phần cứng máy tính
	Lê Phụng Long hiệu đính 
	Thống kê, 2000, 843 trang
	02

	5. 
	657.4 H100
	117 sơ đồ kế toán áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu đã thực hiện nghị định số 10/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của chính phủ
	Chủ biên: Hà T Ngọc Hà, Lê T Tuyết Nhung, …
	Tài chính, 2004, 311trang
	01

	6. 
	344.59701QU106
	119 câu hỏi và giải đáp về tuyển dụng, quản lý và sử dụng cán bộ, công chức
	Nguyễn Giảng (biên soạn)
	Lao đông – xã hội, 2002, 415 trang
	01

	7. 
	651.29 Ph121
	150 mẫu văn bản quản lý nhà nước, hợp đồng dân sự lao động, kinh tế và thương mại, các biểu mẫu về thủ tục hành chính và các loại đơn từ, giấy từ nhân sự khác, hồ sơ các dự án đầu tư nước ngoài tại VIệt Nam
	Phạm Thanh Phấn, Nguyễn Huy Anh


	Thống kê, 2003, 411trang




	02

	8. 
	
	180 đề luận tiếng anh luyện thi chứng chỉ ABC 
	Lê Văn Sự, 
Ng T Thái Hiệp
	Hồng Đức, 2011,255trang 
	02

	9. 
	428.34S550
	180 đề tài nói tiếng anh
	Lê Văn Sự
	Hồng Đức,2011, 263trang
	05

	10. 
	428.34 V308

	200 tình huống giao tiếp tiếng anh hằng ngày


	Việt Anh


	Dân Trí, 2011,274trang


	03

	11. 
	428.34 Th107
	2500 câu đàm thoại tiếng anh

	Thanh Hà

	Bách khoa Hà Nội,2011,254trang
	03

	12. 
	428.0076S550
	60 đề thi nghe- nói-đọc –viết, luyên thi chứng chỉ tiếng anh
	Lê Văn Sự
	Hồng Đức,2011, 316trang
	05

	13. 
	
	888 câu trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh
	Lê Hoài
	Dân Trí,2011, 238 trang 
	03

	14. 
	
	9 chiến lược học tiếng anh thành công cho người Việt
	Victoria Quỳnh Giang
	Phụ nữ, 2016, 203 tr
	04

	15. 
	428/V646 MON.063097; TS.005747; TS.005748
	9 chiến lược học tiếng Anh thành công cho người Việt :
	Victoria Quỳnh Giang
	Phụ Nữ, Hà Nội,2016,263tr, 
15 x 23cm
	3

	16. 
	428.34 Ch311
	900 mẫu câu đàm thoại dành cho người xuất ngoại
	Nguyễn Thành Yến(biên dịch)
	TPCHM,2009, 434trang
	04

	17. 
	428.34 Ch311
	900 mẫu câu đàm thoại dành cho Thư ký văn phòng
	Nguyễn Thành Yến(biên dịch)
	TPCHM,2008, 496trang
	05

	18. 
	551.4609597 Th506


	Âm học biển và trường sóng âm tại khu vực biển đông Việt Nam
	Phạm Văn Thục
	 Khoa Học Tự Nhiên và Công Nghệ, 2011, 324 trang

	02

	19. 
	959.7 L123
	An Atlats of Việt Nam
	Vũ Tự Lập
	Pari, 1994, 422 trang
	01

	20. 
	324.2597075 B101
	Bác và Đảng 
	
	Văn hóa- thông tin, 2008, 238 trang
	01

	21. 
	324.2075092 M312
	Bách khoa thư Hồ Chí Minh
	Biên soạn: Phan Ngọc Liên, Nguyên An
	Tự điển bách khoa, 2003, 720 trang
	01

	22. 
	030.9 B102/2001
	Bách khoa tri thức phổ thông
	
	Văn hóa thông tin, 2001, 1871trang
	01

	23. 
	004.21 Q527
	Bài giảng môn học: Phân tích hệ thống
	Đinh Khắc Quyền biên soạn
	Đại Học Cần Thơ, 2000,73 trang
	01

	24. 
	579.028 B103
	Bài giảng thực tập môn học vi sinh vật
	
	28 trang
	01

	25. 
	363.7 U523/1998
	Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Cà Mau năm 1998
	
	1998,129 trang
	01

	26. 
	363.7 U523/2000
	Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Cà Mau năm 2000
	
	2000, 217 trang
	01

	27. 
	634.9 Ch513
	Báo cáo kết quả đề tài khoa học: Nghiên cứu, đánh giá công tác giao đất, khoán rừng và tổ chức sản xuất nghề rừng của tỉnh Cà Mau
	Trần Kim Chung, Trần Phú Cường
	2000, 100trang
	01

	28. 
	362.5 B108
	Báo cáo phát triển của Việt Nam năm 2000: tấn công nghèo đói
	
	1999, 182 trang
	01

	29. 
	
	Báo cáo phát triển Thế giới: Tái định dạng địa kinh tế
	
	Văn hóa thông tin,2008,562tr

	01

	30. 
	381 Ng121
	Báo cáo tổng hợp tin thị trường và phát triển
	
	Hà Nội, 2007, 140 trang
	01

	31. 
	333.7 G561
	Bảo tồn rừng tràm & đất than bùn vùng U Minh Hạ- Cà Mau
	Võ Thị Gương(chủ biên)
	Nông nghiệp, 2009,  178 trang
	02

	32. 
	613 L312
	Bảo vệ và nâng cao sức khỏe

	Mạnh Linh
	Thanh Niên,2004, 223trang
	02

	33. 
	616.9 H100

	Bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới

	Lê Đăng Hà

	Khoa học kỹ thuật, 2011,948trang
	05

	34. 
	428.0076
B300
	Bí quyết luyện thi IELTS(IELTS essential guide)
	
	NXB Phụ nữ,2016,491trang
	01

	35. 
	001.2 Tr312
	Bước chuyển sang nền kinh tế tri thức ở một số nước trên thế giới hiện nay
	Lưu Ngọc Trinh chủ biên 
	Giáo dục, 2002, 441 trang
	01

	36. 
	664.9 H407

	Cá thịt và chế biến công nghiệp

	Lê Văn Hoàng

	Khoa học và kỹ thuật, 2004, 247trang
	02

	37. 
	577.5 Tr513
	Các câu hỏi chọn lọc và trả lời về sinh thái - môi trường
	Lê Đình Trung, Trịnh Nguyên Giao
	Đại học quốc gia Hà Nội, 2000, 239 trang
	01

	38. 
	005.7565 C101/T1
	Các chương trình minh họa foxpro, tập 1
	Văn Thông sưu tập
	1994, 180trang
	01

	39. 
	005.43769 M312
	Các công cụ quản lý trong windows server 2003
	Minh Mẫn

	Thống kê, 2003, 231trang
	02

	40. 
	621.3815V308/T1
	Các mạch điện tử ứng dụng; T1

	Việt Anh
	Thống kê, 2002, 208 trang
	02

	41. 
	909 B967


	Các nền văn minh thế giới : Lịch sử & văn hóa

	Edward Mcnall Burns, Philip Lee Ralph
	Văn hóa thông tin, 2008, 1428trang
	01

	42. 
	658.8 H107
	Các nguyên tắc marketing trong cạnh tranh toàn cầu
	Dương Hữu Hạnh
	Lao động xã hội, 2007, 588 trang
	01

	43. 
	
	Các nguyên tố vi lượng trong trồng trọt, tập 1
	Người dịch:Nguyễn Xuân Hiển, Vũ Minh Kha,…
	Khoa học và kỹ thuật,1977,301tr
	01

	44. 
	547.2 Ch125
	Các quá trình cơ bản tổng hợp hữu cơ
	Phan Đình Châu
	Khoa học và kỹ thuật, 2005, 245 trang
	03

	45. 
	681.754 C101/T.1

	Các quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất và thực phẩm. Tập 1: Các qúa trình và thiết bị cơ học. 
	Trần Hùng Dũng, Nguyễn Văn Lục, Vũ Bá Minh,…
	Đại học quốc gia TPHCM, 2005, 235trang
	01

	46. 
	344.59707 C101
	Các quy định pháp luật về đào tạo đại học và sau đại học
	
	Chính trị quốc gia, 2003, 796 trang
	02

	47. 
	353.8009597 C101/2007
	Các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục
	
	Lao động- xã hội, 2007, 192 trang
	01

	48. 
	
	Các thể chế hiện đại
	
	TT thông tin phát triển VN,2009, 198tr
	01

	49. 
	005.713 T502
	Các tính năng mới trong access 2003

	Ngọc Tuấn

	Thống kê, 2003, 201 trang
	01

	50. 
	344.59701 C101
	Các văn bản pháp luật hiện hành về cán bộ công chức
	
	Thống kê, 2003, 765 trang
	02

	51. 
	445 x502
	Cách chia 12.000 động từ tiếng pháp
	Xuân Hùng (Biên soạn)
	Đồng Nai, 1996, 172 trang
	01

	52. 
	
	Cách sử dụng dược phẩm đặc chế trong và ngoài nước
	Ngô Thế Hùng (chủ biên)
	Trường Trung Học Y Tế TP HCM, 1988, 1254 trang 
	01

	53. 
	425 Đ105

	Cách sử dụng và trắc nghiệm các thì tiếng anh
	Đan Văn
	Tổng hợp TPHCM, 2009,138 trang
	03

	54. 
	808.6 Đ105

	Cách viết thư tiếng anh

	Đan Văn

	Tổng hợp TPHCM, 2009, 156 trang
	03

	55. 
	342.597057 H100
	Cẩm nang cán bộ làm công tác tổ chức nhà nước
	Tô Tử Hạ (chủ biên)
	Lao động- xã hội, 2002, 851 trang
	01

	56. 
	
	Cẩm nang công tác phổ biến giáo dục pháp luật
	
	Hà Nội, 2007, 406tr
	01

	57. 
	
	Cẩm nang đàm thoại Đức Việt
	Nguyễn Bách
	Thanh niên,1999, Sổ 324tr
	01

	58. 
	370.116 B121
	Cẩm nang du học nước ngoài
	Trương Bân (biên soạn)
	Thông Tấn, 2003, 439 trang
	02

	59. 
	914.2 L437
TS005596
	Cẩm nang du lịch Anh
	Leapman, Michael
	Dân Trí, 2018, 672tr, 13x23cm
	1

	60. 
	914.2 L437
TS005596
	Cẩm nang du lịch Anh
	Leapman, Michael
	Dân Trí, 2018, 672tr, 13x23cm
	1

	61. 
	917.3/C120
TS005603, TS005608
	Cẩm nang du lịch Mỹ
	
	Dân Trí, 2018, 783tr, 13x23cm
	2

	62. 
	917.3/C120
TS005603, TS005608
	Cẩm nang du lịch Mỹ
	
	Dân Trí, 2018, 783tr, 13x23cm
	2

	63. 
	915.93/C120
TS005602,
TS005605
	Cẩm nang du lịch Thái Lan
	
	Dân Trí, 2018, 512tr, 13x23cm
	2

	64. 
	915.93/C120
TS005602,
TS005605
	Cẩm nang du lịch Thái Lan
	
	Dân Trí, 2018, 512tr, 13x23cm
	2

	65. 
	915.1 C120
TS005597;
TS005599; TS005600
	Cẩm nang du lịch Trung Quốc
	
	Dân Trí, 2018, 658tr, 13x23cm
	3

	66. 
	915.1 C120
TS005597;
TS005599; TS005600
	Cẩm nang du lịch Trung Quốc
	
	Dân Trí, 2018, 658tr, 13x23cm
	3

	67. 
	370.7 B450
	Cẩm nang giảng dạy
	
	Lao động, 2008, 515 trang
	01

	68. 
	428.24 P996
	Cẩm nang luyện thi toefl mới, song ngữ, 2002-2003 
	
	Trẻ, 2004, 659 trang
	02

	69. 
	428.24 P996
	Cẩm nang luyện thi toefl mới, song ngữ, 2004-2005 
	
	Trẻ, 2010, 659 trang
	02

	70. 
	025 V308

	Cẩm nang nghề Thư Viện

	Lê Văn Viết
	Văn hóa thông tin, 2000, 629 trang
	01

	71. 
	658.408 H103

	Cẩm nang quản lý môi trường


	Lưu Đức Hải(chủ biên)

	Giáo dục Việt nam, 2007, 544trang

	03

	72. 
	425 V308
	Cẩm nang sử dụng các thì tiếng anh

	Hoàng Việt

	Đại học quốc gia Hà Nội, 2011,318 trang
	03

	73. 
	425 C120
	Cẩm nang sử dụng giới từ tiếng anh

	
	Từ điển bách khoa,2009, 383trang
	03

	74. 
	370.597 A105
	Cẩm nang tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh ĐH, cao đẳng 2015
	
	Văn hóa- văn nghệ TPHCM,2015, 112trang
	02

	75. 
	370.597 B100
	Cẩm nang tuyển sinh 2015
	
	Đồng Nai,2015, 224trang
	02

	76. 
	330.9597 L502
	Cần Thơ: Thế và lực mới trong thế kỷ XXI = Can Tho: New image in century XXI
	Chu Viết Luân (Chủ biên)
	Chính trị quốc gia, 2006, 548 trang
	04

	77. 
	628.144 Nh507
	Cấp thoát nước

	Trần Hiếu Nhuệ, Trần Đức Hạ,…
	Khoa học và kỹ thuật, 2003, 433trang
	02

	78. 
	582.09 H450/T2
	Cây cỏ Việt Nam, quyển II

	Phạm Hoàng Hộ
	Trẻ, 2003, 951 trang
	01

	79. 
	615.882 C126/T1
	Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam: tập 1
	
	Khoa học và kỹ thuật, 2004, 1138 trang
	02

	80. 
	615.882 C126/T2
	Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam: tập 2
	
	Khoa học và kỹ thuật, 2004, 1254 trang
	02

	81. 
	615.9512 Ch124
	Chất độc da cam thảm kịch và di họa

	
	Văn nghệ TPHCM, 2004,  173trang
	01

	82. 
	664 L527

	Chế biến rong biển

	Trần Thị Luyến, Đỗ Minh Phụng, .
	Nông nghiệp, 2004, 223trang
	01

	83. 
	
	Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
	
	Tài chính, 2011, 850 trang
	01

	84. 
	577 Kh401
NN011855(TS)
	Chỉ thị sinh học môi trường 

	Lê Văn Khoa
	Giáo dục,2007,280tr, 19x 27cm
	

	85. 
	577 Kh401
NN011855(TS)
	Chỉ thị sinh học môi trường 

	Lê Văn Khoa
	Giáo dục,2007,280tr, 19x 27cm
	

	86. 
	
	Chia và sử dụng động từ tiếng Pháp
	Đinh Văn Duy, Việt Linh
	Thành phố Hồ Chí Minh, 1991,309tr
	01

	87. 
	
	Chính trị học hỏi và đáp
	
	Chính trị- hành chính, 2009, 255trang
	01

	88. 
	570.15195 Ch527/1991
	Chuyên đề: sinh trắc
	
	Đại học Cần Thơ, 1991, 138 trang
	01

	89. 
	
	Cơ sở cho phát triển doanh nghiệp vừa & nhỏ và nông hộ ở ĐBSCL
	Mai Văn Nam (chủ biên)
	Giáo dục, 2008, 532 trang
	01

	90. 
	531 H455
	Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi
	Lê Ngọc Hồng, Lê Ngọc Thạch
	Khoa học và kỹ thuật, 2002, 239 trang
	01

	91. 
	660.6 Th107

	Cơ sở công nghệ tế bào động vật và ứng dụng 
	Khuất Hữu Thanh
	Giáo dục Việt nam, 2010, 167trang
	03

	92. 
	660.62 H600


	Cơ sở công nghệ vi sinh vật và ứng dụng 


	Lê Gia Huy, Khuất Hữu Thanh
	Giáo dục Việt nam, 2010, 383trang

	05

	93. 
	576.5 L561

	Cơ sở di truyền học

	Lê Đình Lương, Phan Cự Nhân
	Giáo dục Việt nam, 2009, 207trang
	03

	94. 
	005.74 M107
	Cơ sở hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quy hoạch và quản lý đô thị
	Phạm Trọng Mạnh chủ biên
	Xây dựng, 1999, 171 trang
	01

	95. 
	543 Qu600/T4

	Cơ sở hóa học phân tích hiện đại, tập 4: các phương pháp vật lí, toán học thống kê, ứng dụng trong hóa học hiện đại
	Hồ Viết Quý 


	Đại học sư phạm,2012, 547 trang

	02

	96. 
	
	Cơ sở khoa học bố trí sử dụng đất nông nghiệp vùng ĐBSCL
	Trần An Phong
	Nông nghiệp, 1986, 147tr
	01

	97. 
	
	Cơ sở khoa học để ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng
	Chủ biên Bùi Lai
	 Nông Nghiệp, 2012, 198trang 

	02

	98. 
	664.024 Ph561

	Cơ sở lý thuyết và kỹ thuật sản xuất thực phẩm 

	Nguyễn Xuân Phương, Nguyễn văn Thoa
	Giáo dục Việt Nam, 2010,299trang

	05

	99. 
	620.0044 V561
	Cơ sở phương pháp đo kiểm tra trong kỹ thuật

	Nguyễn Văn Vượng, Nguyễn Văn Thái
	Khoa học và kỹ thuật, 2001, 291trang
	02

	100. 
	572.8 Th107


	Cơ sở sinh học phân tử


	Chủ biên Lê Duy Thành, Đỗ Lê Thăng,…
	Giáo dục Việt nam, 2009, 331trang

	05

	101. 
	 577 T106
	Cơ sở sinh thái học
	Vũ Trung Tạng
	Giáo dục, 2003, 264 trang
	02

	102. 
	628.168 C455
	Công nghệ & thiết bị xử lý nước thải nhân dụng & công nghiệp
	
	1998,50trang
	01

	103. 
	363.7 S431


	Công nghệ cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường

	Phạm Song, Nguyễn Bá Trinh, Vũ Văn Hiếu
	Khoa học và kỹ thuật, 1996,140trang
	01

	104. 
	660.28449
H100

	Công nghệ sản xuất axit amin và ứng dụng


	Quản Lê Hà 
(chủ biên) 

	Giáo dục Việt nam, 2011, 235trang

	03

	105. 
	660.63 H305


	Công nghệ sản xuất enzyme, protein và ứng dụng 


	Chủ biên: Nguyễn T Hiền, Lê Gia Huy,…

	Giáo dục Việt nam, 2012, 299trang


	05

	106. 
	660.6 H305/T1

	Công nghệ sinh học, tập 1: Sinh học phân tử và tế bào – cơ sở khoa học của công nghệ sinh học

	Nguyễn Như Hiền

	Giáo dục Việt nam, 2011, 227trang

	03

	107. 
	660.6 H305/T2


	Công nghệ sinh học, tập 2:Công nghệ sinh học tế bào 


	Vũ Văn Vụ, Ng Mộng Hùng,…


	Giáo dục Việt nam, 2010,184trang


	03

	108. 
	660.6 H305/T3


	Công nghệ sinh học, tập 3: Enzyme và ứng dụng 


	Phạm T Trân Châu


	Giáo dục Việt nam, 2011, 203trang


	03

	109. 
	660.6 H305/T4


	Công nghệ sinh học, tập 4:Công nghệ di truyền



	Trịnh Đình Đạt



	Giáo dục Việt nam, 2010, 171trang


	03

	110. 
	660.6 H305/T5

	Công nghệ sinh học, tập 5: Công nghệ vi sinh và môi trường 
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	02

	225. 
	576.5
V121

	Giáo trình: Di truyền học sinh vật nhân sơ và virus 

	Nguyễn T Hồng Vân, 
Bùi T Việt Hà
	Giáo dục Việt nam, 2011, 387trang

	05

	226. 
	571.95 Th107



	Giáo trình: Độc học sinh thái




	Trịnh T Thanh




	Giáo dục Việt nam, 2010, 139trang
Giáo dục Việt nam, 2013, 297trang

	05

	227. 
	572.3 H450
	Giáo trình: Hóa sinh

	Đỗ Đình Hồ (chủ biên)
	Đại học y dược TPHCM,1996, 317trang
	01

	228. 
	333 S431
	Giáo trình: Kinh tế tài nguyên môi trường


	Chủ biên: Nguyễn Văn Song, Vũ T Phương Thụy
	Nông nghiệp, 2006, 145 trang

	01

	229. 
	001.42 L452



	Giáo trình: Phương pháp nghiên cứu khoa học và viết đề cương nghiên cứu(ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế xã hội)


	Võ T Thanh Lộc




	Đại học Cần Thơ, 2010, 94trang



	03

	230. 
	577.14 C506
	Giáo trình: sinh hóa, phần I
	Phạm Thu Cúc
	Đại học Cần Thơ, 1996,317 trang
	01

	231. 
	571 H305


	Giáo trình: sinh học tế bào


	Nguyễn Nhu Hiền 


	Giáo dục Việt nam, 2012, 253trang

	03

	232. 
	596 Kh452


	Giáo trình: Sinh thái học động vật có xương sống ở cạn 

	Lê Vũ Khôi, Hoàng Trung Thành
	Giáo dục Việt nam, 2011, 309trang

	03

	233. 
	519.5 B454
	Giáo trình: thống kê toán học
	Trần Văn Bốn
	Thống kê, 1993, 108trang
	01

	234. 
	580 B100


	Giáo trình: Thực vật học


	Nguyễn Bá


	Giáo dục Việt nam, 2009, 279trang

	02

	235. 
	579.1757/V121 SP.011730
(TS)
	Giáo trình: Vi sinh vật học môi trường
	Trần Cẩm Vân
	Đại học quốc gia Hà Nội, 2005,159tr, 
14.5 x 20.5 cm
	1

	236. 
	579.1757/V121 SP.011730
(TS)
	Giáo trình: Vi sinh vật học môi trường
	Trần Cẩm Vân
	Đại học quốc gia Hà Nội, 2005,159tr, 
14.5 x 20.5 cm
	1

	237. 
	
	Hệ thống các văn bản về phổ biến, giáo dục pháp luật
	
	Lao động,2006, 420tr
	01

	238. 
	025.431 D519
	Hệ thống phân loại thập phân Dewey
	Đoàn Huy Oánh
	Hà Nội, 2000, 567 trang
	01

	239. 
	339.5 D408
	Hình thành đồng bộ hệ thống chính sách kinh tế vĩ mô thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá:
	Lê Đăng Doanh (chủ biên)
	Chính trị quốc gia, 2002, 303 trang
	01

	240. 
	324.2075092 M312
	Hồ Chí Minh toàn tập
	
	Chính trị quốc gia, 2001, 38 trang
	02

	241. 
	335.4346 L305
	Hồ Chí Minh về giáo dục
	Phan Ngọc Liên (Biên soạn)
	Từ điển bách khoa, 2007, 671 trang
	01

	242. 
	
	Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ …
	
	Hội nhà văn, 2010, 394tr
	01

	243. 
	577.14 Ch300
	Hóa học môi trường
	Đặng Kim Chi
	Khoa học và kỹ thuật, 2006, 260 trang
	03

	244. 
	664 A107

	Hóa học thực phẩm

	Hoàng Kim Anh

	Khoa học và kỹ thuật, 2006, 382trang
	01

	245. 
	661.802 O200
	Hoá kỹ nghệ cellulose

	
	Đại học Cần Thơ, 1997,112trang
	02

	246. 
	660.63 T500

	Hóa sinh công nghiệp

	Lê Ngọc Tú(chủ biên)
	Khoa học và kỹ thuật, 2002, 443trang
	01

	247. 
	572 Ch125


	Hóa sinh học


	Phạm T Trân Châu, Trần Thị Áng
	Giáo dục, 1999, 252 trang

	01

	248. 
	572 Ch125


	Hóa sinh học 


	Chủ biên: Phạm T Trân Châu, Trần T Áng
	Giáo dục Việt nam, 2011, 279trang

	03

	249. 
	572 H305
	Hóa sinh học (nông nghiệp)
	
	Giáo dục, 2000, 199 trang
	01

	250. 
	572 s912/T2
	Hóa sinh học tập 2
	F.B. Straub
	Khoa học và kỹ thuật, 1974, 293 trang
	01

	251. 
	338.18  K305
	Hỏi đáp chuyển dịch cơ cấu kinh tế
	Trần xuân Kiên, Ninh Văn Hiệp
	Thanh niên, 2002,91 trang
	02

	252. 
	005 H107/T3
	Hỏi đáp tin học; T3
	Nguyễn Hạnh, nguyễn Chí Hiếu
	Trẻ, 2002,112 trang
	01

	253. 
	005 H107/T4
	Hỏi đáp tin học; T4
	Nguyễn Hạnh, nguyễn Chí Hiếu
	Trẻ, 2002,112 trang
	01

	254. 
	344.01 
 Đ307/1998
	Hỏi đáp về kỷ luật lao động & trách nhiệm vật chất của công chức, viên chức & người lao động
	Nguyễn Ngọc Điệp, Lê T Kim Nga
	Thành phố Hồ Chí Minh, 1998, 170 trang
	01

	255. 
	
	Hỏi đáp về nghị định 115/2005/NĐ-CP; nghị định 80/2007/NĐ-CP; nghị định 96/2010/NĐ-CP, 
	
	khoa học và kỹ thuật, 2013,255trang

	01

	256. 
	344.59701 V300
	Hỏi đáp về quyền và nghĩa vụ của lao động nữ
	Võ Thành Vị
	Phụ nữ, 2003, 163trang
	02

	257. 
	331.481 Tr561
	Hội thảo chuyên đề “Phụ nữ & sự phát triển”
	
	Trường ĐHCT, 1995, 138 trang
	01

	258. 
	
	Hội thảo khoa học lần 2 năm 2007: Đổi mới phương pháp dạy- học trong đào tạo theo học chế tín chỉ xây dựng hệ thống thông tin quản lý đào tạo
	
	Hải Phòng,2007,221tr
	01

	259. 
	
	Hội thảo khoa học: Vị thế văn hóa, văn hóa dân tộc trong giáo dục đại học
	
	NXB trẻ,2009,361 tr
	01

	260. 
	577.698079 H452
	Hội thảo quốc gia trồng và phục hồi rừng ngập mặn ở Việt Nam
	
	Hà Nội, 1994, 235 trang
	01

	261. 
	639.07 H452
	Hội thảo về phương pháp giảng dạy 

	
	Đại học Cần Thơ, 1997, 60trang
	04

	262. 
	324.2597075 B105
	Hỏi và đáp về các kết luận của hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX
	
	Chính trị quốc gia, 2002, 106 trang
	02

	263. 
	
	Hướng dẫn chi tiết thi hành luật an toàn thực phẩm
	
	Lao động, 2012, 463trang
	02

	264. 
	
	Hướng dẫn dạy và học trong giáo dục đại học
	
	Hà nội, 2007, 275tr
	01

	265. 
	631.452 P324
	Hướng dẫn kỹ thuật trồng cỏ vetiver giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi trường
	Paul trương, Trần Tân Văn, …
	Nông nghiệp, 2008,114trang
	05

	266. 
	634.97 V305
	Hướng dẫn kỹ thuật trồng tràm và bạch đàn trên đất chua phèn ở ĐBSCL
	
	Nông nghiệp, 2002, 100 trang
	01

	267. 
	335.423 D561
	Hướng dẫn ôn thi môn chủ nghĩa xã hội khoa học
	
	ĐH Quốc Gia hà Nội, 2000,82trang
	02

	268. 
	335.4112 H108
	Hướng dẫn ôn thi môn kinh tế chính trị Mác-Lênin
	
	ĐH Quốc Gia hà Nội, 2000, 117trang
	02

	269. 
	324.2579075 H105
	Hướng dẫn ôn thi môn lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
	Lê Mậu Hãn (Chủ biên)
	Đại học quốc gia Hà Nội, 2000, 112 trang
	04

	270. 
	146.32 Ph557
	Hướng dẫn ôn thi môn Triết học, Mác- Lê Nin
	
	ĐH Quốc Gia Hà Nội, 2000,111 trang
	02

	271. 
	543 R658
	Hướng dẫn phân tích bằng dụng cụ

	
	Đại Học Cần Thơ, 1997, 99 trang
	02

	272. 
	915.970223 T527
	Hướng dẫn sử dụng atlas địa lý Việt Nam

	Trần Tuyển, Ngô Tương Đại
	Trẻ, 2004, 207 trang

	02

	273. 
	005.7 Th116

	Hướng dẫn sử dụng internet cho người mới bắt đầu

	Trần Văn Thắng 


	Thống kê, 2003, 498 trang


	01

	274. 
	005.3 Th305h

	Hướng dẫn sử dụng mạng Novell netware

	Dương Quang Thiện, Võ Văn Thành
	1995, 427 trang
	01

	275. 
	004.36 Th107

	Hướng dẫn thiết lập và quản trị mạng


	Mai Như Thành Nguyễn Thành Cương
	Thống kê, 2002, 367 trang
	02

	276. 
	657.4 H100


	Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

	Chủ biên: Hà T Ngọc Hà, Lê T Tuyết Nhung, …
	Tài chính, 2003, 606 trang


	01

	277. 
	
	Hướng dẫn thực hành giao tiếp Pháp – Việt
	
	Khoa học và kỹ thuật,1989,331tr
	01

	278. 
	579.028 Th523
	Hướng dẫn thực hành vi sinh vật học

	Trần Thanh Thủy

	Giáo dục, 1998, 191trang

	01

	279. 
	
	Hướng dẫn thực tiễn giao tiếp bẵng tiếng Pháp
	
	Sở giáo dục & đào tạo TP Hồ Chí Minh, 1991, 223tr
	01

	280. 
	005.15 Tr513
	Hướng dẫn tự học microsoft word 2010 cho người mới bắt đầu
	Trương Nguyễn Tiến Trung 
	Hồng Đức, 2010, 350

	02

	281. 
	001.433 L 304
	Hướng dẫn viết : tiểu luận, luận văn & luận án
	Vương Liêm 
	Trẻ, 2000, 65trang
	01

	282. 
	428 Tr308
	Hướng dẫn viết thư tiếng anh trong khoa học và kinh doanh = A guide to letter writing for science and business
	Lê minh Triết, Lê Ngọc Thanh

	Mũi Cà Mau, 2004, 279trang


	01

	283. 
	330.9 Ch561/T1
	Kết quả nghiên cứu các đề án VNRP, tóm tắt báo cáo khoa học, tập 1
	
	Nông nghiệp, 2001, 296 trang
	01

	284. 
	330.9 Ch561/T2
	Kết quả nghiên cứu các đề án VNRP, tóm tắt báo cáo khoa học, tập 2
	
	Nông nghiệp, 2001, 296 trang
	01

	285. 
	330.9 Ch561/T3
	Kết quả nghiên cứu các đề án VNRP, tóm tắt báo cáo khoa học, tập 3
	
	Nông nghiệp, 2003, 340 trang
	01

	286. 
	330.9 Ch561/T4
	Kết quả nghiên cứu các đề án VNRP, tóm tắt báo cáo khoa học, tập 4
	
	Nông nghiệp, 2004, 395 trang
	01

	287. 
	338.162 K207
	Kết quả nghiên cứu hệ thống canh tác năm 1991
	
	Đại Học Cần Thơ, 1991
	01

	288. 
	
	Kết quả nghiên cứu hệ thống canh tác năm 1993
	
	ĐHCT,1994,315trang
	01

	289. 
	
	Kết quả nghiên cứu khoa học chương trình hợp tác đại học 2008-2012
	
	Đại Học Nông Nghiệp, 2013, 502trg
	01

	290. 
	634 V305/2004
	Kết qủa nghiên cứu khoa học công nghệ rau qủa 2002-2003
	
	Nông nghiệp, 2004, 604 trang
	01

	291. 
	338.1 T455/T1
	Kết quả tổng điều tra nông thôn và nông nghiệp năm 1994, T1
	
	Thống kê, 1995, 771trang
	01

	292. 
	338.1 T455/T2
	Kết quả tổng điều tra nông thôn và nông nghiệp năm 1994, Tập 2
	
	Thống kê, 1995, 705 trang
	01

	293. 
	338.1 T455/T3
	Kết quả tổng điều tra nông thôn và nông nghiệp năm 1994, Tập 3
	
	Thống kê, 1995, 635 trang
	01

	294. 
	
	Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp & thủy sản 2001(TH-V)
	
	
	01

	295. 
	330.09597 T455
	Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam 1992-1993
	
	Hà Nội, 1994, 290 trang

	01

	296. 
	
	Khí hậu Việt Nam
	Phạm Ngọc Toàn
Phan Tất Đắc
	Khoa học và kỹ thuật,1979,319tr
	01

	297. 
	630.715 B212

	Khuyến nông


	A.W. Van De Ban, H.S.Hawkins 
	Nông nghiệp, 1999, 202trang


	01

	298. 
	551.46 Ph102




	Kiến tạo- địa động lực và tiềm năng dầu khí của bể trầm tích sông Hồng- vịnh Bắc Bộ 
	Phùng Văn Phách(chủ biên)
	Khoa Học Tự Nhiên và Công Nghệ, 2011, 212 trang



	02

	299. 
	338.09597 T455
	Kinh tế ngoài quốc doanh thời mở cửa 1991-1995
	
	Thống kê, 1996, 311 trang
	01

	300. 
	332.09597 K312
	Kinh tế và tài chính Việt Nam
	
	Thống  kê, 1994, 342 trang
	01

	301. 
	330.9597 K310
	Kinh tế Việt Nam chặn đường 1945-1995 và triển vọng đến năm 2020
	Trần Hoàng Kim
	Thống kê, 1996, 406 trang
	01

	302. 
	330.9597 L557

	Kinh tế Việt Nam lý luận và thực tiễn 


	Võ Đại Lược


	Khoa học xã hội,2011,335trang 

	02

	303. 
	330.9597021 T305
	Kinh tế- xã hội và môi trường vùng ngập lũ ĐBSCL
	Đào Công Tiến (chủ biên)
	Chính trị quốc gia, 2002, 137 trang
	01

	304. 
	005.11 B113
	Kỹ năng lập trình
	Lê Hoài Bắc, Nguyễn Thanh Nghị
	Khoa học và kỹ thuật, 2005,385 trang
	03

	305. 
	641.6 Ph561
	Kỹ thuật lạnh thực phẩm

	Nguyễn xuân Phương
	Khoa học và kỹ thuật,2006, 270trang
	01

	306. 
	006.68 E36
	Kỹ thuật phục hồi và chỉnh sửa hình ảnh bằng Photoshop
	Biên dịch: Lê Tân, La Yến
	Lao động- xã hội, 2002, 383 trang
	01

	307. 
	664.028 Th523


	Kỹ thuật sau thu hoạch(bảo quản và chế biến) một số loại nông sản ở ĐBSCL


	Chủ biên Nguyễn Minh Thủy
Ng T Mỹ Tuyền
	Cần Thơ, NXB ĐHCT,2016, 686tr


	03

	308. 
	635.9 Qu600
	Kỹ thuật trồng hoa và cây lá trong nước

	Trương Lỗ Quy

	Mỹ thuật, 2004, 135trang

	02

	309. 
	671.73 Tr561

	 Kỹ thuật xi mạ và phun phủ


	Nguyễn Việt Trường

	Giao thông vận tải, 2005, 183 trang

	02

	310. 
	600 U523/2008
	Kỷ yếu các công trình nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Trà Vinh  giai đoạn 2006-2008
	
	Trà Vinh, 2008, 104trang
	01

	311. 
	330.9159793 K600
	Kỷ yếu các công trình nghiên, ứng dụng khoa học- công nghệ thành phố Cần Thơ giai đoạn 2001-2005
	
	Cần Thơ, 2005, 308 trang

	01

	312. 
	
	Kỷ yếu hội đồng chính sách khoa học và công nghệ quốc gia nhiệm kỳ 2003-2008
	
	Khoa học và kỹ thuật, 2008, 336 tr
	01

	313. 
	375 Tr561/2005
	Kỷ yếu hội nghị khoa học năm 2005. Chuyên đề : Thiết kế và sử dụng câu hỏi trong dạy học
	
	Đại Học Cần Thơ, 2005, 119 trang
	04

	314. 
	630 Tr561/PI


	Kỷ yếu hội nghị khoa học phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với sự biến đổi khí hậu. Phần I Nông học, chăn nuôi, Thú Y

	
	Nông nghiệp, 2010, 585 trang


	01

	315. 
	630 Tr561/PII




	Kỷ yếu hội nghị khoa học phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với sự biến đổi khí. Phần II: Khoa học đất , môi trường, tài nguyên đất đai, bảo vệ thực vật, công nghệ thực phẩm, công nghệ sau thu hoach 

	
	Nông nghiệp, 2010,598trang





	02

	316. 
	
	Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi – thú y
	
	Nông Nghiệp,2015, 816trang
	01

	317. 
	371.3 K600/2003
	Kỷ yếu hội nghị khoa học tổng kết 5 năm (1997-2002) đổi mới phương pháp dạy học của trương đại học cần Thơ
	
	Đại Học Cần Thơ, 2003, 100 trang

	03

	318. 
	630.72 Tr561
	Kỷ yếu hội nghị: khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường đại học và cao đẳng khối nông- lâm-ngư-thủy toàn quốc (lần thứ tư)
	
	Thái Nguyên, 2009, 811 trang

	01

	319. 
	
	Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp bộ liên kết kinh tế trên địa bàn miền Trung – Tây Nguyên
	
	Đà Nẳng, 2009, 486 trang
	01

	320. 
	
	Kỷ yếu hội thảo khoa học chuyển giao công nghệ phát triển nông thôn miền núi phía bắc Việt Nam
	
	Nông nghiệp,2004, 447tr


	01

	321. 
	
	Kỷ yếu hội thảo quốc tế môi trường và phát triển bền vững 
	
	Nông nghiệp, 2004, 428 trang
	1

	322. 
	
	Làm gì cho nông thôn Việt Nam
	Chủ biên:
Phạm Đỗ Chí
Đặng Kim Sơn,…
	Thành phố Hồ Chí Minh,2003, 497tr
	1

	323. 
	005.133 B105
	Lập trình hướng đối tượng với Java

	Đoàn Văn Ban

	Khoa học và kỹ thuật, 2005,305 trang
	3

	324. 
	005.7565 F791
	Lập trình quản lý foxpro nâng cao
	Nguyễn Công Điền biên soạn
	Giao thông vận tải,  1995, 475 trang
	1

	325. 
	307.14 O408
	Lịch sử phát triển cộng đồng
	Nguyễn Thị Oanh
	18 trang
	2

	326. 
	909 H407

	Lịch sử văn minh thế giới

	Lê Phụng Hoàng (chủ biên)
	Giáo dục, 2003, 279 trang
	2

	327. 
	909 N312

	Lịch sử văn minh thế giới

	Vũ Dương Minh(chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam, 2010, 371trang
	2

	328. 
	428.34 N972/T2
	Listen in book  2: Luyện kỹ năng nghe, nói và phát âm tiếng anh
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